
BM-CK05: Danh sách CBQL, GV, NV 

TT Họ tên Chức vụ Trình độ Chuẩn 

NN 
Văn hóa CM  

01 Đoàn Thị Tuyết Yến Hiệu trưởng 12/12 ĐH Tốt 

02 Bùi Xuân Thạnh PHT 12/12 ĐH Khá 

03 Trần Thị Thu Thủy PHT 12/12 ĐH Khá 

04 Lê Thị Hồng Phú Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

05 Hoàng Thị Thành Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

06 Phạm Thị Minh Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

07 Trần Thị Hồng Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

08 Trần Thị Hằng Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

09 Nguyễn Thị Yến Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

10 Phạm Thị Thơm Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

11 Lưu Hoàng Hiếu Hạnh Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

12 Phan Thị Hoài Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

13 Vương Thị Hưng Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

14 Lê Thị Ngoan Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

15 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

16 Nguyễn Thị Chín Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

17 Lê Thị Oanh Oanh Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

18 Bùi Thị Len Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

19 Vũ Thị Thúy Vui Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

20 Trần Thị Thanh Phương Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

21 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

22 Lê Thị Mai Khánh Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

23 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

24 Lê Thị Xuân Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

25 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

26 Võ Thị Thu Loan Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

27 Lê Thị Thúy Hường Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

28 Phạm Thị Cam Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

29 Phạm Thị Thịnh Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

30 Lê Thị Thúy Hà Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

31 Võ Minh Thương Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

32 Phạm Thị Anh Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

33 Nguyễn Thị Liên Giáo viên 12/12 ĐH Khá 
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34 Nguyễn Thị Hương Mai Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

35 Mai Thị Thủy Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

36 Đỗ Thị Hồng Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

37 Trương Thị Thu Huyền Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

38 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

39 Trần Thị Thùy Linh Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

40 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

41 Lê Văn Hưng Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

42 Nguyễn Thị Cẩm Hà Giáo viên 12/12 ĐH Khá 

43 Phạm Thị Cẩm Giáo viên 12/12 CĐ Khá 

44 Đặng Thị Hoài Giáo viên 12/12 CĐ Khá 

45 Nguyễn Thị Thuyến Giáo viên 12/12 CĐ Khá 

46 Trần Văn Hướng Nhân viên 12/12 CĐ  

47 Lê Thị Kim Huệ Nhân viên 12/12 ĐH  

48 Bùi Thị Mỹ Lệ Nhân viên 12/12 ĐH  

49 Nguyễn Thị Hải Yến Nhân viên 12/12 TC  

50 Phạm Văn Tuấn Nhân viên 12/12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ea Kao, ngày 01 tháng 10 năm 2025 
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